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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ  10 

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề  

 

Họ và tên học sinh:…………………………………………  Lớp: ……… 

 

Mã đề: 123 

 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM( 5.0 điểm) 

Câu 1. Hệ chữ cái A, B, C là thành tựu của cư dân cổ? 

A. Hy Lạp.  B. Lưỡng Hà. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc. 

Câu 2. Tôn giáo cổ xưa nhất và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - La Mã cổ đại là? 

A. Hin-đu giáo. B. Phật giáo. 

C. Nho giáo. D. Cơ Đốc giáo (Ki tô giáo). 

Câu 3. Những thành tựu về toán học của cư dân Ai Cập cổ đại đã được ứng dụng rộng rãi trong việc? 

A. Phân chia đẳng cấp.  B. Đo đạc ruộng đất.   

C. Sáng tác văn học.     D. Hội nhập quốc tế.  

Câu 4. Trong cuộc sống hàng ngày, con người cần phải thực hiện yếu tố nào sau đây để định hướng cho 

tương lai? 

A. Không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá lịch sử. 

B. Nhận thức sâu sắc về những gì diễn ra ở cuộc sống hiện tại. 

C. Vận dụng kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại. 

D. Phát huy những giá trị truyền thống của lịch sử dân tộc. 

Câu 5. Trong nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong lĩnh 

vực nào dưới đây? 

A. Kiến trúc. B. Xây chùa. C. Dân gian. D. Sân khấu. 

Câu 6. Nền văn minh Ai Cập được hình thành trên lưu vực dòng sông nào? 

A. Sông Ơ-phơ-grat. B. Sông Hoàng Hà. C. Sông Hằng. D. Sông Nin. 

Câu 7. Tôn giáo nào ra đời ở Ấn Độ vào thế kỉ I TCN và trở thành một trong những tôn giáo lớn nhất thế 

giới? 

A. Hin-đu giáo. B. Bà La Môn giáo.  C. Nho giáo. D. Phật giáo. 

Câu 8. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là phải đảm bảo tính? 

A. Nguyên trạng. B. Tái tạo. C. Kế thừa.  D. Nhân tạo. 

Câu 9 Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là? 

A. Bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường 

trung cổ”. 

B. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc chống lại giai cấp tư sản đang 

lên. 

C. Một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ. 

D. Cuộc cách mạng văn hóa, có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở 

những thế kỉ sau đó. 

Câu 10. Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự kiện nào dưới đây? 

A. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ. 

B. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten. 

C. Đại hội Ô-lim-píc theo định kì 4 năm 1 lần. 

D. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo. 

Câu 11. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học? 

A. Giáo dục, khoa học và dự báo. B. Nhận thức, khoa học và giáo dục. 

C. Nghiên cứu, học tập và dự báo. D. Nhận thức, giáo dục và dự báo. 

Câu 12. Nền văn hóa cổ đại Hy Lạp và La Mã hình thành và phát triển không dựa trên cở sở nào sau đây? 

A. Thể chế dân chủ tiến bộ.                                    B. Nghề nông trồng lúa tương đối phát triển. 

C. Hoạt động thương mại rất phát đạt.                   D. Nền sản xuất thủ công nghiệp phát triển cao. 
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Câu 13. Chữ viết của Ấn Độ có ảnh hưởng sâu sắc đến chữ viết của nhiều quốc gia ở khu 

vực? 

A. Đông Nam Âu. B. Đông Nam Á.  C. Mĩ La – tinh.           D. Đông Bắc Á.  

Câu 14. Về văn học, người Hy Lạp thời cổ đại đã sáng tạo ra những tác phẩm nổi tiếng nào? 

A. Các vở kịch của tác giả E-sin.. B. Bộ sử thi I-li-át. 

C. Hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê. D. Bộ sử thi Ô-đi-xê. 

Câu 15. Những nền văn minh nào ở phương Đông vào thời cổ đại vẫn tiếp tục phát triển thời kỳ trung 

đại? 

A. Văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa. B. Văn minh Hy Lạp và văn minh La Mã. 

C. Văn minh A-dơ-tếch và văn minh In-ca. D. Văn minh May-a và văn minh In-ca. 

Câu 16. Khái niệm nào sau đây là đúng? 

A. Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ. B. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia. 

C. Lich sử là quá trình tiến hóa của con người. D. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc. 

Câu 17. Hệ thống chữ viết cổ nhất của người Ai Cập được gọi là? 

A. Chữ tượng thanh. B. Chữ tượng hình. C. Chữ cái Rô-ma. D. Chữ tượng ý. 

Câu 18. Đâu không phải là thành tựu về toán học của người Trung Hoa thời cổ-trung đại đạt được? 

A. Sử dụng hệ số đếm thập phân. B. Phát minh ra bàn tính. 

C. Đã sử dụng phép tính cộng và trừ. D. Tính được số pi tới 7 chữ số. 

Câu 19. Người Hi Lạp cổ đại đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào? 

A. Trái Đất có hình quả cầu tròn và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 

B. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất. 

C. Trái Đất có hình quả cầu tròn và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất. 

D. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 

Câu 20. Đâu là khái niệm văn hoá của loài người? 

A. Là sự phát triển rất cao về giáo dục và khoa học công nghệ. 

B. Là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra. 

C. Là những tiêu chuẩn cơ bản để cải thiện cuộc sống của con người. 

D. Là những đòi hỏi của con người về vật chất và tinh thần. 

PHẦN 2: ( 3.0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh 

chọn Đúng hoặc Sai: 

Câu 1. Đọc đoạn dữ liệu sau: 

 Văn minh biểu hiện trình độ phát triển cao của nền văn hóa và đối lập với nó là dã man nguyên 

thủy. Khi loài người xuất hiện và biết chế tạo công cụ lao động bằng đá, họ đã sáng tạo ra văn hóa. Đến 

thời đại kim khí nhà nước và chữ viết ra đời, nhân loại bước vào thời kỳ văn minh. Phương Đông là nơi 

xuất hiện những nền văn minh cổ đại lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa. 

a) Văn minh là trạng thái tiến hoá, phát triển cao của nền văn hoá qua một quá trình lịch sử - văn hoá lâu 

dài. 

b) Văn minh ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn hóa ra đời. 

c) Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất, tinh thần của xã hội, hay của một nhóm người. 

d) Chữ viết là một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Kim tự tháp Ai Cập - những công trình kiến trúc khổng lồ được xây bằng gạch hoặc đá, một số trong số 

đó là một trong những công trình xây dựng lớn nhất thế giới. Chúng được tạo hình như một tham chiếu đến 

các tia sáng mặt trời. Hầu hết các kim tự tháp đều có bề mặt đá vôi trắng được đánh bóng, có độ phản chiếu 

cao, để tạo cho chúng vẻ sáng bóng khi nhìn từ xa. Các kim tự tháp Ai Cập cổ đại thầu hết đều được đặt ở 

phía tây sông Nile có ý nghĩa linh hồn của các vị Pharaoh thần thánh kết hợp với mặt trời trong quá trình 

hạ xuống trước khi tiếp tục với mặt trời trong vòng vĩnh cửu của nó. Kim tự tháp là biểu tượng tiêu biểu 

của nền văn minh Ai Cập cổ đại, trong đó tiêu biểu nhất là kim tự tháp Giza nằm gần Cairo, thủ đô của Ai 

Cập ngày nay. 

a) Tất cả các kim tự tháp ở Ai Cập cổ đại được xây dựng với mục đích là nơi nghỉ ngơi của các Pharaoh và 

hoàng hậu.  
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b) Kim tự tháp là một cấu trúc hoành tráng được sử dụng làm lăng mộ cho các Pharaoh của Ai Cập cổ đại. 

Để linh hồn của Pharaoh được yên nghỉ.  

c) Kim tự tháp là hiện thân cho sức lao động và trí tuệ, sự sáng tạo vĩ đại của con người.  

d) Cho tới nay, đã có 128 kim tự tháp ở Ai Cập được phát hiện.  

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

           Khoa học kỹ thuật thời Phục hưng đạt được nhiều thành tựu, tiêu biểu là thuyết Nhật tâm gắn với 

Cô pec nic, Bruno, Galilei. Nnhững thành tựu của văn minh thời Phục hưng không những đã thúc đẩy sự 

phát triển khoa học mà thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng. Văn minh thời Phục hưng 

là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản tấn công vào chế độ phong kiến và Giáo hội. 

a) Về khoa học - kỹ thuật, văn minh thời Phục hưng đạt được nhiều thành tựu như thuyết Nhật tâm của Cô 

pec nic, Bruno, Galilei, chế tạo vũ khí. 

b) Tiếp nối nền văn minh Hy Lạp - La Mã thời cổ đại, văn minh phục hưng đã đặt cơ sở cho khoa học hiện 

đại. 

c) Văn minh thời Phục hưng có tính cách mạng, lên án chế độ phong kiến, đề cao quyền tự do của con 

người. 

d) Văn minh thời Phục hưng do giai cấp tư sản khởi xướng, dẫn đến sự ra đời của chế độ chủ nghĩa tư bản. 

PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 2.0 điểm) 

Câu hỏi: Những thành tựu về khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp và La Mã đã giải quyết những vấn đề 

cơ bản nào trong đời sống cư dân cổ đại? Cho ví dụ minh họa. 

 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ  10 

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề  

 

Họ và tên học sinh:…………………………………………  Lớp: ……… 

 

Mã đề: 234 

 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM( 5.0 điểm) 

Câu 1. Thành tựu nào sau đây không phải là phát minh quan trọng về kĩ thuật của người Trung Hoa thời 

kì cổ - trung đại? 

A. Làm giấy.  B. Thuốc súng.  C. La bàn.            D. Động cơ đốt trong.  

Câu 2. Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng nhất trong thời kì văn hóa ? 

A. Cổ đại Hy Lap - La Mã. B. Phương Tây hiện đại. 

C. Phương Đông cổ đại.  D. Phục hưng đầu cận đại. 

Câu 3. Đâu là những thể loại tạo nguồn cảm hứng và phong phú cho nền văn học cổ đại Hy Lạp –La Mã? 

A. Kí sự, thần thoại, truyện cười. B. Tiểu thuyết, thơ ca, kịch. 

C. Thần thoại, thơ, văn xuôi, kịch. D. Văn học dân gian, truyện ngắn. 

Câu 4. Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của? 

A. Trung Quốc. B. Ai Cập. C. Ấn Độ.              D. Hy Lạp- La Mã. 

Câu 5. Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới được hình thành vào khoảng nửa sau thiên niên kỉ 

thứ IV TCN ở khu vực nào dưới đây? 

A. Châu Phi và Tây Á. B. Tây Âu và châu Mĩ. 

C. Nam Mĩ và châu Đại Dương. D. Châu Âu và Tây Phi. 

Câu 6. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời sớm của ngành lịch pháp và thiên văn ở Ai Cập 

cổ đại là do? 

A. Nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. B. Nhu cầu sản xuất trong nông nghiệp.  

C. Nhu cầu ghi chép và lưu trữ thông tin.  D. Nhu cầu tính toán trong xây dựng. 

Câu 7. Tạo sao nền sản xuất nông nghiệp ở phương Tây cổ đại không thể phát triển được như ở phương 

Đông cổ đại? 

A. Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành ở ven Địa Trung Hải. 

B. Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên, đất đai khô rắn, rất khó canh tác. 

C. Khí hậu ở đây khắc nghiệt không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

D. Sản xuất nông nghiệp không đem lại nguồn lợi lớn bằng thủ công nghiệp và buôn bán. 

Câu 8. Hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là thành tựu của cư dân cổ? 

A. Lưỡng Hà. B. Ấn Độ. C. La Mã. D. Trung Quốc. 

Câu 9. Đâu là khái niệm văn minh của loài người? 

A. Là Sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, là trạng thái phát triển cao của nền văn 

hoá. 

B. Là những tiêu chuẩn cơ bản để cải thiện cuộc sống của con người. 

C. Là sự phát triển rất cao về giáo dục và khoa học công nghệ. 

D. Là những đòi hỏi của con người về toàn bộ giá trị về vật chất và tinh thần. 

Câu 10. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nhất ý nghĩa to lớn những cống hiến về khoa học, kĩ 

thuật của người Hy Lạp – La Mã cổ đại? 

A. Từ đây những hiểu biết có từ hàng ngàn năm trước mới thực sự trở thành ngành khoa học. 

B. Là cơ sở để các nhà khoa học có tên tuổi phát huy tài năng của mình cống hiến cho nhân loại. 

C. Đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học, kĩ thuật của thế giới sau này. 

D. Mở ra những hiểu biết mới về tri thức mà trước đây con người chưa biết hoặc còn mơ hồ. 

Câu 11. Vì sao thôi thúc lớp người đi sau tham gia tìm tòi, khám phá lịch sử? 

A. Những khoảng trống và những bí ẩn trong nghiên cứu lịch sử. 

B. Sự phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại ngày nay. 

C. Xu thế hội nhập và không ngừng phát triển của thế giới hiện nay. 

D. Xu thế toàn cầu hóa và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia dân tộc. 
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Câu 12. Khái niệm nào là đúng về Sử học? 

A. Sử học là khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người. 

B. Sử học là khoa học nghiên cứu về văn hóa của con người. 

C. Sử học là khoa học nghiên cứu về tiến hóa của con người. 

D. Sử học là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người. 

Câu 13. Trung Quốc là nơi khởi nguồn của tôn giáo nào sau đây? 

A. Hồi giáo.  B. Đạo giáo.  C. Phật giáo.          D. Thiên chúa giáo. 

Câu 14. Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là? 

A. Bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường 

trung cổ”. 

B. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc chống lại giai cấp tư sản đang 

lên. 

C. Một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ. 

D. Cuộc cách mạng văn hóa, có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở 

những thế kỉ sau đó. 

Câu 15. Yếu tố nào sau đây thúc đẩy sự ra đời sớm của những tri thức toán học ở Ai Cập cổ đại? 

A. Nhu cầu phát triển thương nghiệp. B. Nhu cầu tính toán trong xây dựng. 

C. Nhu cầu sáng tác văn học nghệ thuật.  D. Nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp.  

Câu 16. Nền văn minh Ấn Độ được hình thành trên lưu vực dòng sông nào? 

A. Sông Ơ-phơ-grat. B. Sông Nin. C. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hằng. 

Câu 17. Yếu tố nào là cơ sở để người Ấn Độ sáng tạo nên chữ viết San – xcrít? 

A. Chữ Kha-rốt-thi và chữ Bra-mi. B. Chữ giáp cốt và chữ Hán. 

C. Chữ viết Hy Lạp và chữ số La Mã. D. Chữ tượng hình và chữ Phê-ni-xi. 

Câu 18. Công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi…di sản được xem là nhiệm vụ? 

A. Xuyên suốt. B. Thường xuyên. C. Trước mắt. D. Lâu dài. 

Câu 19. Sử học có chức năng nào sau đây? 

A. Khoa học và nghiên cứu. B. Khoa học và nhân văn. 

C. Khoa học và xã hội. D. Khoa học và giáo dục. 

Câu 20. Ngành kinh tế chủ đạo của người Hy lạp – La Mã cổ đại là? 

A. Nông nghiệp, thương nghiệp. B. Lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp.  D. Thủ công nghiệp, thương nghiệp. 

PHẦN 2: ( 3.0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh 

chọn Đúng hoặc Sai: 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

 Văn minh phương Tây, Hy Lạp- La Mã được hình thành ở các bán đảo Nam Âu ven biển Địa 

Trung Hải . Mặc dù xuất hiện muộn hơn so với phương Đông, nhưng nền văn minh Hi Lạp – La Mã cổ 

đại phát triển rực rỡ với nhiều thành tựu tiêu biểu tạo nền tảng cho nền văn minh châu Âu sau này.                                                           

a)Văn minh Hy Lạp- La Mã đạt được nhiều thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực như chữ viết, văn học 

nghệ thuật, tư tưởng tôn giáo, khoa học kĩ thuật và thể thao. 

b) Đặt nền móng cho nền móng cho văn học  Hy Lạp- La mã  cổ đại là hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê của 

Hô-me. 

c) Đặc điểm chung của các nền văn minh ở phương Tây là đều được hình thành ven biển nên thuận lợi 

cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước. 

d) Văn minh phương Tây ra đời muộn hơn văn minh phương Đông và kế thừa toàn bộ những thành tựu 

của văn minh phương Đông. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

 Thời cổ đại phương Đông hình thành bốn trung tâm văn minh lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, 

Trung Hoa. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cư dân phương Đông cổ đại đã sớm hình thành nền văn minh 

ở lưu vực các con sông lớn. Văn minh phương Tây ở khu vực Địa Trung Hải ra đời muộn hơn đầu tiên ở 

Hy Lạp và sau đó ở La Mã. Nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được nhiều thành tựu to lớn tiếp 

tục phát triển ở thời Phục Hưng tạo nền tảng cho văn minh châu Âu sau này. 
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a) Văn minh phương Tây ở khu vực Địa Trung Hải ra đời trên lưu vực các con sông lớn. 

b) Nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp, La Mã là bốn trung tâm văn minh lớn đầu tiên.  

c) Văn minh phương Đông hình thành sớm hơn Văn minh phương Tây. 

d)  Nền văn minh phương Đông cổ đại là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển 

của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

           Văn học Trung hoa phát triển từ rất sớm và gồm nhiều thể loại. Kinh thi là một bộ tổng tập thơ ca 

dân gian của Trung Hoa, một trong năm bộ kinh điển của Nho giáo. Thơ Đường phản ánh toàn diện bộ 

mặt xã hội và đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, với các nhà thơ tiêu biểu như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch 

Cư Dị ... Tiểu thuyết chương hồi đặc biệt phát triển dưới thời Minh, Thanh, tiêu biểu là Tam quốc diễn 

nghĩa của La Quán Trung, Thuỷ hử của Thi Nại Am, Tây du kí của Ngô Thừa Ân, Hồng lâu mộng của 

Tào Tuyết Cần. 

a) Tiêu biểu nhất cho nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung đại là thơ Đường, tiểu thuyết. 

b) Các đại diện tiêu biểu cho thơ Đường ở Trung Hoa là Ngô Thừa Ân, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị 

c) Điểm mới về văn học thời Minh, Thanh là “ Tiểu thuyết chương hồi”. 

d) Văn học Trung Hoa thể hiện trình độ phát triển về tư duy và có ảnh hưởng lớn tới khu vực Châu Á. 

PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 2.0 điểm) 

Câu hỏi: Những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ấn Độ và Trung Hoa thời cổ - trung đại đã ảnh hưởng 

đối với thế giới và Việt Nam cho đến hiện nay. Bằng kiến thức đã học, em hãy chứng minh cho nhận định 

trên. 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 

 

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐÁP ÁN/ HƯỚNG DẪN CHẤM 

 KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 đ) 

 

Mã đề 

123 

Mã đề 

234 

Mã đề 

345 

Mã đề 

456 

1. A 1. D 1. B 1. B 

2. D 2. D 2. B 2. B 

3. B 3. C 3. B 3. D 

4. C 4. D 4. B 4. B 

5. A 5. A 5. D 5. C 

6. D 6. B 6. A 6. B 

7. D 7. B 7. A 7. A 

8. A 8. C 8. D 8. C 

9. A 9. A 9. D 9. A 

10. C 10. C 10. C 10. D 

11. D 11. A 11. A 11. C 

12. B 12. D 12. A 12. A 

13. B 13. B 13. C 13. D 

14. C 14. A 14. A 14. A 

15. A 15. B 15. C 15. D 

16. A 16. D 16. B 16. B 

17. B 17. A 17. D 17. C 

18. C 18. B 18. B 18. D 
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19. C 19. C 19. A 19. D 

20. B 20. D 20. C 20. A 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC ĐÚNG- SAI( 3.0 điểm) 

- Trong mỗi câu có 4 đáp án a.b.c.d 
+ 1/4 ý đúng được 0,1 điểm; 

+ 2/4 ý đúng được 0,25 điểm; 

+ 3/4 ý đúng được 0,5 điểm; 

+ 4/4 ý đúng được 1,0 điểm 

Đáp án 123 

Câu 1 a) Đ b) S c) S d) Đ 

Câu 2 a) S b) Đ c) Đ d) S 

Câu 3 a) Đ b) Đ c) Đ d) S 
Đáp án 234 

Câu 1 a) Đ b) Đ c)S d) S 

Câu 2 a) S  b) S  c) Đ d) Đ 

Câu 3 a) Đ b) S c) Đ d) Đ 
Đáp án 345 

Câu 1 a)  Đ b) Đ  c)Đ d) S 

Câu 2 a) S b) Đ c) S  d) Đ 

Câu 3 a) S b) Đ  c) Đ  d) S 
Đáp án 456 

Câu 1 a)  Đ b) S c) Đ  d) Đ 

Câu 2 a) Đ  b) Đ c) S d) S 

Câu 3 a) S b) S  c)Đ  d) Đ 

 

III. PHẦN TỰ LUẬN( 2.điểm) 

Đề Nội dung trả lời Điểm 

123 và 

345 

Những thành tựu về khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp và La Mã đã giải quyết 

những vấn đề cơ bản nào trong đời sống cư dân cổ đại? Cho ví dụ minh họa. 
 

- Thành tựu khoa học- kĩ thuật Hy Lạp –La Mã:  

+ Có ảnh hưởng sâu rộng trong việc giải quyết nhiều vấn đề cơ bản trong đời 

sống của cư dân cổ đại.  

+ Giúp cải thiện chất lượng sống, giải phóng sức lao động chân tay cho người 

dân  mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của khoa học và công nghệ trong 

các thời kỳ sau này. 

-  Học sinh có thể lấy ví dụ trình bày theo cách riêng của mình. Trong quá 

trình chấm giáo viên có thể linh hoạt.  

+Lý thuyết hình học: Người Hy Lạp đã phát triển nhiều lý thuyết toán học,  như 

định lí Py-ta-go, Hình học Euclid giúp giải quyết các vấn đề về đo đạc và xây 

dựng mà còn ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác. 

+ Thiết kế và đo lường: Các nhà khoa học Hy Lạp như Ác si mét đã phát minh 

ra các nguyên lý về cơ học và các thiết bị đo đạc, như thước, compa, đồng hồ 

cát, phát minh ra đòn bẩy và nguyên lý lực đẩy của chất lỏng, giúp giải quyết 

các vấn đề về sức nặng và việc nâng vật thể lên. 

- Lịch và thiên văn học: đã quan sát bầu trời và xây dựng các mô hình vũ trụ, 

…phát minh ra lịch( dương lịch) Hệ thống lịch này giúp cải thiện việc tổ chức 

thời gian và các hoạt động nông nghiệp, thương mại. HS .. 

 

0.5 

0.5 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 
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- Học sinh nêu được thành tựu khoa học kĩ thuật đã giải quyết được vấn đề 

và nhu cầu cơ bản trong xã hội cổ đại thì cho tối đa số điểm 1.0 điểm, vận 

dụng lấy vd từ 3 ý trở lên được 1.0điểm 

 

ĐỀ CHẴN 

ĐỀ Nội dung Điểm 

234 và 

456 

Văn minh Ấn Độ  và Trung Hoa có tác động mạnh mẽ đến Việt Nam và các 

nước khác trên thế giới. trên nhiều lĩnh vực: 

*Văn minh Ấn Độ  

- Tư tưởng, tôn giáo: 

  + Tư tưởng triết học như Vai-sê-si-ca, Vê-đan-ta ,.. được truyền bá ra bên 

ngoài. Hai tôn giáo lớn là Phật giáo tiểu thừa, Hin-đu giáo được du nhập vào 

ĐNA, Việt Nma chủ yếu khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. 

  + Phong tục: lễ hội Ka-te, lễ tát nước, lễ hội ánh sáng….  

-  Chữ viết (chữ Phạn) ảnh hưởng đến chữ Chăm cổ ở VN, chữ Khơ me của 

CPC. Văn học: sử thi Ấn Độ cũng được truyền bá vào nước ta và một số nước 

khác.  

 -Nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc: các công trình nghệ thuật, điêu khắc trên 

thế được thể hiện trong các mảng phù điêu, mô típ điêu khắc chạm trổ, mái 

ngói, cách trang trí, màu sắc (đền tháp, trụ đá), mô hình nhà nước cũng được 

du nhập điển hình là văn hoá của người Chăm-pa… đều mang đậm dấu ấn Ấn 

Độ 

*  Văn minh Trung Hoa: 

- Ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phương Tây: Giấy và kĩ thuật in 

được phát minh giúp phổ biến rộng rãi văn minh phương Tây; la bàn xuất hiện 

là điều kiện để các cuộc phát kiến địa lí diễn ra…. 

- Tôn giáo:  

+ Phật giáo Bắc tông từ Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam từ những thế 

kỉ đầu công nguyên , ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của người Việt. 

+ Nho giáo vẫn có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội của nhân dân Việt 

Nam, như: tư tưởng gia trưởng phụ quyền, là công cụ để cai trị đất nước của 

các triều dại phong kiến Việt Nam 

+ chữ Hán được truyền bá và ảnh hưởng tới nhiều nước như Nhật Bản, Hàn 

Quốc,các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng làm văn tự chính, người Việt 

đã sáng tạo ra kiểu chữ Nôm dựa trên nền tảng của chữ Hán. 

+ Kiến trúc: VN và 1 số nước trên tg tiếp thu ảnh hưởng, xây dựng cưng điện, 

lăng tẩm , thành quách, tượng phật… 

 +  Ngoài ra, các thành tựu về khoa học tự nhiên như bàn tính, lịch can chi, chữa 

bệnh bằng châm cứu… đều có tác động sâu rộng đến khoa học thế giới 

 

Học sinh có thể trình bày theo cách riêng của mình. Trong quá trình chấm 

giáo viên có thể linh hoạt.  
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     ………..HẾT……….. 
 


